Ngày soạn: 11  / 03 /2024
Chủ đề 10/ Bài học: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
(Kèm theo Công văn số  2214/SGDĐT-GDTrH ngày  03/11/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định)
Tổng số tiết 01; từ tiết: 35
Giới thiệu Chủ đề 10/Bài học: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 19 – 12 – 1946 , mở đầu bằng cuộc chiến đấu ở Hà Nội. Sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện được đẩy mạnh. Kết quả là cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1053 – 9154 và chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi và Hiệp ước Giơ – ne – vơ về Đông Dương được kí kết, chấm dứt cuộc chiến tranh gần 100 chống thực dân Pháp xâm lược.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
- Kiến thức
- Cuộc tiến công chiến lược Đông  Xuân 1953 – 1954.
- Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
- Kĩ năng:
- Biết phân tích các sự kiện lịch sử  phân tích các tư liệu lịch sử , trình bày diễn biến trên lược đồ…
- Thái độ:
- Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, tin và theo sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà Hồ Chủ tịch đã chọn.., tinh thần chiến đấu dũng cảm chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc ...
2. Định hướng phát triển năng lực của học sinh
- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo, trình bày diễn biến.
- Năng lực chuyên biệt: Phân tích, đánh giá, nhận định sự kiện, hiện tượng lịch sử và liên hệ thực tế về sự đổi mới của đất nước.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên:
- Giáo án, sách giáo khoa…
- Kênh hình ảnh trong SGK...
2. Học sinh:
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/ Khởi động (5p)
- Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản, tạo hứng thú để bước vào bài học
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm,đánh giá kết quả hoạt động

	- Tình hình nước ta đầu năm 1946 như thế nào?
	- Sau Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước ngày 19 – 4- 1946, Pháp đã có ý định tiến đánh nước ta một lần nữa


Hoạt động II: Hình thành kiến thức (35p)
3. Nội dung 3: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1953-1954) (35p)
- Mục tiêu hoạt động: HS nắm được
- Âm mưu của Pháp - Mỹ trong kế hoạch Nava
- Nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Các em  đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:
+ Trình bày nội dung kế hoạch Na-va
GV: Nội dung và mục đích của kế hoạch Nava?
Bước 2; Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc sách giáo khoa và quan sát trên lược đồ để trình bày. Trong quá trình thực hiện giáo viên hộ trợ hs bằng các câu hỏi gợi mở
-Vì sao, Kế hoạch Nava ra đời?
HS: HS suy nghĩ để trả lời
+Pháp gặp nhiều khó khăn ...
+ Dựa vào Mỹ để tìm thắng lợi, kết thúc chiến tranh trong danh dự
· - Nội dung và mục đích của kế hoạch Nava chia làm mấy bước
· Bước 3. HS báo cáo:
· Bước 4- Kết luận, nhận định: 
· Sau đó GV khắc sâu một lần nữa qua phân tích và trình bày trên lược đồ.
  GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận
Như vậy kế hoạch Nava Pháp-Mĩ dự kiến tiến hành trong thời gian 18 tháng với mục đích “chuyển bại thành thắng” kết thúc chiến tranh trong danh dự.
Âm mưu của Pháp Mĩ có thành công hay không chúng ta sang tiếp túc tìm hiểu phần II của bài...

Bước 1. Chuyển giao nhiêm vụ
GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hình trong SGK hãy
+ Một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân năm 1953 – 1954?
+ Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?
Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ
GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân năm 1953 – 1954.
Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm 
   - HS trình bày diễn biến trên lược đồ
   - GV cho HS xem các vi deo
Bước 4: Nhận xét đánh giá
- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận
   - GV giải thích và lí giải Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?
	I. Kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ
· 7/5/1953 Na Va được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở Đông Dương và kế hoạch Nava nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong danh dự.
· Nội dung: Chia làm 2 bước:
+ Bước 1: Thu - Đông 1953 và Xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.
+ Bước 2: Từ Thu - Đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.
- Pháp xin tăng thêm viện trợ, tăng thêm quân, tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn.











II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến lược lịch sử Điện Biên Phủ
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954
(Lập niên biểu sự kiện chính)
( Phụ lục 1)







Hoạt động III: Luyện tập (3p)
- Mục tiêu hoạt động: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	- Nghệ thuật quân sự của Đảng ta khi chỉ đạo tiến công trong Đông xuân 1953-1954?
- Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?
- Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì ?
	HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi



Hoạt động IV: Vận dụng (2p)
- Mục tiêu hoạt động:HS vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề mới học
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

	Sưu tầm một số tư liệu về cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân năm 1953 - 1954
	HS vận dụng kiến thức để trả lời


IV. Câu hỏi/Bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 3
	
	-Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ
-Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì
	Nghệ thuật quân sự của Đảng ta khi chỉ đạo tiến công trong Đông xuân 1953-1954
	


2. Câu hỏi/Bài tập 
		Câu hỏi 2/Bài tập 2- [TH] - Vì sao nói Cuộc tấn công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?
		- Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?
		Câu hỏi 3/Bài tập 3- [VD] - Nghệ thuật quân sự của Đảng ta khi chỉ đạo tiến công trong Đông xuân 1953-1954?
		V. Phụ lục
 Phụ lục 1
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Théng 12/1953

Quén tamé chiéndich Tay Bac, giai
phoéng toanbd thi xd Lai Chau. Nava phai
diéu quan lén tap trung tai Dién Bién Phu.

Théng 12/1953

Phéi hop véibd doi Lao, tamé chién dich
Trung Lao va thing 16n. Ta bao vy
Xavanakhet va Xénd, Nava phai ting thém
quén cho Xéné.

TavaLaomé chiéndich Thuong Lao,

Thang 1/1954 | giai phong toan tinh Phongxali. Nava bude
phai diéu thém quan cho Luéngphabing.
Ta mé& chién dich Bac Tay Nguyén, giai
phong toanbd Kontum, bao vay Playcu.

Théng 2/1954 | Nava phai diéu thém quan cho Playcu,

bién noi ddy thanh diém tip trung quan
thnimcuadich.

Cudc Tién cong chién
lwvgc dong-xuan 1953-
1954 cua quéan ta da
bude dau lam pha san ké
hoach Nava cua Phap -
Mi. Bugc dich phai phan
tan lyc luong.






Ngày so ạ n:  11    /  03   / 2024   Ch ủ   đ ề   10 / Bài h ọ c:  VI Ệ T NAM T Ừ   CU Ố I NĂM 1946 Đ Ế N NĂM 1954   (Kèm theo Công văn s ố    2214/SGDĐT - GDTrH ngày  03/11/2020 c ủ a S ở   GD&ĐT Bình Đ ị nh)   T ổ ng s ố   ti ế t 0 1 ; t ừ   ti ế t:  35   Giới thiệu Chủ đề   10 /Bài học:  Cuộc kháng  chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 19  –   12  –   1946 , mở đầu bằng cuộc chiến đấu ở Hà Nội. Sau chiến thắng Việt Bắc thu  –   đông 1947, cuộc kháng chiến  toàn quốc, toàn dân, toàn diện được đẩy mạnh. Kết quả là cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1 053  –   9154  và chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi và Hiệp ước Giơ  –   ne  –   vơ về Đông Dương được kí kết, chấm dứt cuộc  chiến tranh gần 100 chống thực dân Pháp xâm lược.   I. M ụ c tiêu   1. Ki ế n th ứ c, kĩ năng, thái đ ộ   -   Ki ế n th ứ c   -   Cuộc tiến công chiến lược Đông  Xuân 1953  –   1954 .   -   K ế ho ạch Na - va c ủa Ph áp  -   M ĩ   -   Kĩ năng:   -   Biết phân tích các sự kiện lịch sử  phân tích các tư liệu lịch sử , trình bày diễn biến trên lược đồ…   -   Thái đ ộ :   -   Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, tin và theo sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà Hồ Chủ tịch  đã chọn.., tinh thần chiến đấu dũng cảm chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc ...   2. Đ ị nh hư ớ ng phát tri ể n năng l ự c c ủ a h ọ c sinh   -   Năng l ự c chung: T ự   h ọ c, gi ả i quy ế t v ấ n đ ề , tư duy, sáng t ạ o, trình bày di ễ n bi ế n.   -   Năng l ự c chuyên bi ệ t:  Phân tích, đánh giá, nh ậ n đ ị nh  s ự   ki ệ n, hi ệ n tư ợ ng l ị ch s ử   v à   liên h ệ   th ự c t ế   v ề   s ự   đ ổ i  m ớ i c ủ a đ ấ t nư ớ c.   II. Chu ẩ n b ị   c ủ a giáo viên và h ọ c sinh   1. Giáo viên:   -   Giáo án, sách  giáo khoa…   -   Kênh hình  ả nh trong SGK...   2. H ọ c sinh:   -   Đ ọ c trư ớ c sách giáo khoa và hoàn thành các nhi ệ m v ụ   đư ợ c giao.   III. Ti ế n trình d ạ y h ọ c   Ho ạ t đ ộ ng 1: Tình hu ố ng xu ấ t phát/ Kh ở i đ ộ ng (5p)   -   M ụ c tiêu ho ạ t đ ộ ng:   Giúp h ọ c sinh n ắ m đư ợ c  nh ữ ng n ộ i dung cơ b ả n, t ạ o h ứ ng thú đ ể   bư ớ c vào bài h ọ c  

N ộ i dung, phương th ứ c t ổ   ch ứ c ho ạ t đ ộ ng h ọ c t ậ p c ủ a  h ọ c sinh  D ự   ki ế n s ả n ph ẩ m,đánh giá k ế t qu ả   ho ạ t  đ ộ ng  

-   Tình hình nước ta đầu năm 1946 như thế nào?  -   Sau Hi ệ p đ ị nh sơ b ộ   ngày 6 - 3 - 1946 và T ạ m  ư ớ c ngày 19  –   4 -   1946, Pháp đã có ý đ ị nh ti ế n  đánh nư ớ c ta m ộ t l ầ n n ữ a  

Ho ạ t đ ộ ng II: Hình thành ki ế n th ứ c  ( 35 p)   3 . N ộ i dung 3: Cu ộ c kháng chi ế n toàn qu ố c ch ố ng th ự c dân Pháp xâm lư ợ c (1953 - 1954) ( 35 p)   -   M ụ c tiêu ho ạ t đ ộ ng:   HS n ắ m đư ợ c   -   Âm mưu c ủ a Pháp  -   M ỹ   trong k ế   ho ạ ch Nava   -   Nét chính v ề   di ễ n bi ế n và tác d ụ ng c ủ a cu ộ c ti ế n công chi ế n lư ợ c Đông  -   Xuân 1953  -   1954 đ ố i v ớ i cu ộ c  kháng chi ế n ch ố ng Pháp    

N ộ i dung, phương th ứ c t ổ   ch ứ c ho ạ t đ ộ ng h ọ c t ậ p c ủ a  h ọ c sinh  D ự   ki ế n s ả n ph ẩ m, đánh giá k ế t qu ả   ho ạ t  đ ộ ng  

Bư ớ c 1.   Chuy ể n giao nhi ệ m v ụ :   Các em  đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh,  hãy:   + Trình bày n ộ i dung k ế   ho ạ ch  Na - va   GV: N ộ i dung và m ụ c đích c ủ a k ế   ho ạ ch Nava?   Bư ớ c 2; Th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ   HS đ ọ c sách giáo khoa và quan sát trên lư ợ c đ ồ   đ ể   trình bày.  Trong quá trình th ự c hi ệ n giáo viên h ộ   tr ợ   hs b ằ ng các câu  h ỏ i g ợ i m ở  I . K ế   ho ạ ch Nava c ủ a Pháp  –   Mĩ   -   7/5/1953 Na Va đư ợ c c ử   sang làm  t ổ ng ch ỉ   huy quân đ ộ i pháp  ở   Đông Dương và k ế   ho ạ ch  Nava nh ằ m nhanh chóng k ế t thúc chi ế n tranh  trong danh d ự .   -   N ộ i dung: Chia làm 2 bư ớ c:   + Bư ớ c 1: Thu  -   Đông 1953 và Xuân 1954, gi ữ   th ế   phòng ng ự   chi ế n lư ợ c  ở   mi ề n B ắ c, th ự c 

